
Trường THPT Gia Định DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
12L1 1 Lê Nguyễn Minh An x 02/09/2004 Tp.HCM
12L1 2 Lương Thị Mai Anh x 11/09/2004 Tp.HCM
12L1 3 Phạm Nguyễn Phan Anh x 02/08/2004 Tp.HCM
12L1 4 Nguyễn Vũ Quế Anh x 18/09/2004 Tp.HCM
12L1 5 Đỗ Ngọc Bảo Châu x 27/11/2004 Tp.HCM
12L1 6 Lê Nguyễn Kim Chuẩn 24/05/2004 Tp.HCM
12L1 7 Trần Việt Cường 14/12/2004 Bình Dương
12L1 8 Vũ Vĩnh Đại 13/06/2004 Tp.HCM
12L1 9 Đinh Đăng Tiến Đạt 07/07/2004 Huế
12L1 10 Lê Võ Tấn Dũng 07/12/2004 Tp.HCM
12L1 11 Nguyễn Đặng Ngọc Duyên x 22/10/2004 Tp.HCM
12L1 12 Hoàng Nguyễn Tuyết Hằng x 22/08/2004 Tp.HCM
12L1 13 Nguyễn Hữu Hòa 17/11/2004 Tp.HCM
12L1 14 Phạm Nguyễn Trí Hưng 24/05/2004 Tp.HCM
12L1 15 Nguyễn Anh Huy 03/09/2004 Tp.HCM
12L1 16 Phạm Đình Khôi 26/03/2004 Tp.HCM
12L1 17 Hoàng Minh Khôi 16/04/2004 Tp.HCM
12L1 18 Hoàng Ngọc Bảo Khuyên x 29/11/2004 Tp.HCM
12L1 19 Vũ Diệu Minh x 06/12/2004 Hải Phòng
12L1 20 Đinh Nhật Minh 01/09/2004 Tp.HCM
12L1 21 Từ Phạm Thanh Minh x 12/09/2004 Tp.HCM
12L1 22 Trần Kim Ngân x 02/06/2004 Tp.HCM
12L1 23 Trương Thị Giáng Ngọc x 13/03/2004 Tp.HCM
12L1 24 Nguyễn Phan Hoàng Nhật 12/02/2004 Tp.HCM
12L1 25 Võ Minh Nhật 30/01/2004 Tp.HCM
12L1 26 Phạm Quế Nhi x 31/01/2004 Dak Lak
12L1 27 Nguyễn Tố Như x 12/06/2004 Tp.HCM
12L1 28 Phan Hải Ninh 28/07/2004 Thái Bình
12L1 29 Nguyễn Thức Nguyên Phong 04/02/2004 Tp.HCM
12L1 30 Phạm Gia Phúc 13/04/2004 Tp.HCM
12L1 31 Nguyễn Đình Minh Quân 16/10/2004 An Giang
12L1 32 Trịnh Ngọc Minh Quân 29/08/2004 Tp.HCM
12L1 33 Nguyễn Phước Sang 04/01/2004 Tp.HCM
12L1 34 Đinh Vũ Tiến Thịnh 20/08/2004 Tp.HCM
12L1 35 Thái Trí Thịnh 04/09/2004 Tp.HCM
12L1 36 Phạm Truyền Đăng Thông 10/01/2004 Tp.HCM
12L1 37 Nguyễn Minh Thư x 30/01/2004 Tp.HCM
12L1 38 Nguyễn Duy Tiến 06/12/2004 Tp.HCM
12L1 39 Đỗ Thu Trang x 07/04/2004 Tp.HCM
12L1 40 Trần Hoàng Triển 30/11/2004 Tp.HCM
12L1 41 Nguyễn Đặng Thanh Trúc x 06/08/2003 Tp.HCM
12L1 42 Đỗ Thành Trung 04/12/2004 Tp.HCM
12L1 43 Võ Hà Vy x 22/10/2004 Đăk Lắk
12L1 44 Tôn Nữ Yến Vy x 17/04/2004 Tp.HCM
12L1 45 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân x 24/02/2004 Tp.HCM


